
money in Vietnamese
Word Translation

Asset Tài sản

Bank Ngân hàng

Bond Trái phiếu

Budget Ngân sách

Cash Tiền mặt

Credit Tín dụng

Currency Tiền tệ

Debt Nợ

Expenses Chi phí

Finance Tài chính

Income Thu nhập

Inflation Lạm phát



Interest Lãi suất

Investment Đầu tư

Liability Nghĩa vụ

Loan Khoản vay

Loss Thua lỗ

Mortgage Thế chấp

Paycheck Tiền lương

Profit Lợi nhuận

Retirement Hưu trí

Savings Tiết kiệm

Stock Cổ phiếu

Tax Thuế

Wealth Giàu có


